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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

BỘ MÔN TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN 

------------------------- 

ĐÁP ÁP CUỐI KỲ HK II NĂM HỌC 2014-2015  

Môn:            Điều khiển lập trình 

Mã môn học: 1246070 

Đề số/Mã đề:   01       Đề thi có 02 trang. 

Thời gian:       90 phút. 

Được phép sử dụng tài liệu. 

 

Câu 1: (3 điểm)  

a/ Chọn PLC, vẽ sơ đồ kết nối phần cứng. 

 (Lưu ý tải là loại xoay chiều, dòng 2A) 1đ 

b/ Vẽ lưu đồ giải thuật 1đ 

c/ Viết chương trình điều khiển:  

Start/Stop: cho phép/dừng chương trình:  0.25đ 

Chương trình On 15s/ Off 15s: 0.25đ 

Nhấn Up tăng thời gian On lên 2s, giới hạn: 0.25đ 

Nhấn Down giảm thời gian On 1s, giới hạn: 0.25đ 

 

Câu 2: (4 điểm)  

a.  Chọn PLC, vẽ sơ đồ kết nối phần cứng biết đèn 220 VAC 0,5A. 1đ 

b.  Viết chương trình điều khiển: 

Mode 1  1đ 

Mode 2  1đ 

Mode 3  1đ 

Lưu ý: Chuyển qua lại giữa các chế độ mà không để hoạt động hết chu kì mới chuyển sang 

chế độ mới thì trừ 1đ. 

 

Câu 3: (3 điểm)  

a/ Chọn PLC, module xử lý tín hiệu tương tự, vẽ đầy đủ sơ đồ kết nối phần cứng.   (1đ) 

b/ Viết chương trình tính nhiệt độ đo được trong phòng, kết quả lưu vào vùng nhớ VD0. (1đ) 

c/ Viết chương trình điều khiển quạt theo yêu cầu: nếu nhiệt độ nhỏ hơn 30
0
C thì tắt quạt, 

nhiệt độ lớn hơn 40
0
C thì bật quạt.        (1đ) 

 

 

  


